
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Số:          /NĐQN-KHVT 

V/v Mời quan tâm cung cấp báo 

giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Quảng Ninh. 

Quảng Ninh, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị 

quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác. 

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

cho hoạt động SXKD của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số 

lượng theo phụ lục chi tiết kèm theo. 

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm 

cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, 

báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau: 

- Hiệu lực của báo giá. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt 

điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...). 

- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã 

ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề 

nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá 

theo model đã được thay thế.  

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: 

kehoachvattu.ndqn@gmail.com. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website Công ty (IT t/hiện); 

- Lưu: VT, KHVT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Dũng 
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Phụ lục 

(kèm theo Công văn số          /NĐQN-KHVT ngày ……/……../2026) 

 

BÁO GIÁ 

……….,Ngày …… tháng  …… năm 2026 

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Sau khi xem xét, Công ty……….. xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:  

Hiệu lực báo giá: …… ngày; 

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; 

Tiến độ cung cấp: Trong vòng  ……. ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng. 

STT Tên VT Thông số Kỹ thuật Tuýp mác mã Nhà sx 

 

 

 

Xuất xứ 

Túy mác mã 

(Nhà thầu đề 

xuất trong 

trường hợp có 

model thay 

thế) 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(trước 

VAT) 

Thành 

tiền 

(trước 

VAT) 

Mức 

VAT 

1.  
Bộ lau nhà đa 

năng 

Hãng Vinamop; Lồng Inox (Gồm chổi 

xoay & xô có đế xoay) 
Hãng Phú gia 

 

 

 
Bộ 18    

2.  Cây lau nhà 
Chiều dài cây lau ~1,2m -1,4m; thân 

inox, bông lau, chức năng xoay tay 
  

 

 

 
Cái 30    

3.  Giấy vệ sinh 
Giấy vệ sinh Pulppy, lốc 10 cuộn; giấy 

cuộn 2 lớp có lõi 
  

 

 

 
Cuộn 9.600    

4.  Nước rửa chén Dung tích Can 3.8kg 

Nhãn hiệu: 

Sunlight chanh 

100  

 

 

Can 60    

5.  Nước lau sàn Dung tích can 3.8kg Nhãn hiệu: Gift    Can 420    

6.  Nước tẩy rửa Nước tẩy rửa nhà vệ sinh; loại 900ml Nhãn hiệu: Vim    Chai 360    
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7.  Chổi quét nước 

Kích thước dài 130, đầu chổi rộng 

36cm, cán chổi Inox, đầu chổi nhựa 

PP; 

  
 

 

 

Cái 104    

8.  Gáo múc nước 
Chất liệu: Nhựa; Kích thước: dài: 30 

cm - cao: 11 cm - đường kính: 21 cm 
  

 

 

 
Cái 50    

9.  Găng tay 

Găng tay cao su, kích thước: dài 30cm; 

Trọng lượng: 60-70 gram; Độ dày : 45-

48 (x 0,01mm). 

  
 

 

 

Đôi 96    

10.  Nước rửa tay Trọng lượng can 3.8-4kg 
Nhãn hiệu: 

Lifebouy  

 

 
Can 102    

11.  Ống nhựa mềm 
Phi 27, Cuộn/50 mét; chất liệu nhựa 

mềm 
  

 

 

 
Mét 600    

12.  Xô nhựa 

Kích cỡ: Đường kính 35 x Cao 37 

(cm)– Dung tích: 25 lít– Chất liệu: 

Nhựa PP 100% nguyên chất 

Nhãn hiệu: 

Song long 
 

 

 

Cái 100    

13.  Cây lau kính 
Cán dài 3m; Thân cán Inox, có thể 

điều chỉnh được 
  

 

 

 
Cái 21    

14.  Thảm lau 
Nhựa rối màu ghi, đế cao su, dày 

16mm; Kích thước (1.2 x 0.6)m 
  

 

 

 
Cái 110    

15.  Pin tiểu Điện áp 1,5 V. Loại: AA 
Panasonic 

Alkaline  

 

 
Đôi 400    

16.  Pin tiểu 
Nhãn hiệu: Panasonic Alkaline AAA 

1.5v, vỉ có 2 viên 
  

 

 

 
Đôi 300    

17.  Pin kiềm 

Pin kiềm/Alkaline; điện áp: 1.5V; 

Dung lượng 3000mAh; Kích thước: 

Pin AAA. 

  
 

 

 

Đôi 100    

18.  Chổi cọ vệ sinh 
Cán nhựa, đầu cọ vuông; Kích thước 

30cm 
  

 

 

 
Cái 68    

19.  Hót rác 
Nhãn hiệu: Nhựa Song long, có tay 

cầm 
  

 

 

 
Cái 37    

20.  Chổi quét nhà 
Chổi đót cán bọc nhựa, kích thước 

chiều dài 1 mét 
  

 

 

 
Cái 174    

21.  Chổi quét sân 
Chổi Thanh Hao, Cán tre; Kích thước 

dài 1.5 mét 
  

 

 

 
Cái 200    

22.  Miếng cọ rửa Cọ sợi bện; tính năng: dùng để rửa bát,      Cái 128    
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cốc chén; Kích Thước : 15 * 10 * 0.9 

cm 

23.  Khăn lau 
Chất liệu: vải sợi mềm cotton; Kích 

thước (45*25)cm. 
  

 

 

 
cái 240    

24.  Nước lau kính Nhãn hiệu: Gift; dung tích 0.8 lít      Chai 260    

25.  Cây gạt nước 

Cán Inox, đầu bọc nhựa, tấm gạt bằng 

cao su; Kích thước: L 160 cm x W10 

cm x H10cm 

  
 

 

 

Cái 43    

26.  Nước tẩy rửa Khối lượng từ 960 - 1000ml 
Nhãn hiệu: 

Okay  

 

 
Chai 200    

27.  Băng phiến Loại viên to 240g+-3      kg 32    

28.  Cây lau nhà 
Cây vắt tay có trợ lực; Cán Inox, có 

bông lau 
  

 

 

 
Cái 40    

29.  Cây lau nhà khô 

Kích thước: Cán cây Inox dài 1,5m; 

Khung bàn lau: Inox, kích thước 

60x18cm; Giẻ: 100% sợi vải cotton 

  
 

 

 

cái 46    

30.  Chăn chiên kích thước 1.5x2.0m      cái 40    

31.  Giấy khô 

kích thước (189,5*21)+- 0,5 (cm), định 

lượng 1 lớp 41+-2 (g/m2), thành phần: 

100% bột giấy 

Happy Price, 

Việt Nam 
 

 

 

gói 1.200    

32.  Cốc giấy 
kích thước 7,4*7,3*4,9 cm, thành 

phần: 100% bột giấy 
  

 

 

 
cái 60.000    

33.  
Chổi quét trần 

nhà 

Chất liệu: sào inox; đầu chổi sợi cước. 

Kích thước đầu chổi 20x20cm. Kích 

thước chỉ sào: loại 5 m khi rút gọn còn 

~123cm- đường kính gậy 3cm. Trọng 

lượng chỉ sào: loại 5m ~1000g 

  

 

 

 

cái 16    

34.  Túi bóng 
Chất liệu nilon, loại 5kg; màu sắc:  

Đen, trắng, Xanh 
  

 

 

 
kg 70    

35.  Túi bóng Loại 10Kg; các màu xanh, đen, trắng      kg 190    

36.  Ghế chân quỳ 

Kích thước (650*700*1130) mm, 

(d*r*c); Ghế phòng họp cao cấp đệm 

tựa bọc da màu đen mặt tiếp xúc, tay 

gỗ sơn kết hợp thép mạ, Chân mạ. 

SL926/ The 

One 
 

 

 

Cái 15    

37.  Bục Tượng Bác Kích thước (800*600*1200)mm LTS01/ The    Cái 1    
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(r*s*c); Bục tượng Bác gỗ công 

nghiệp sơn PU. 

One 

38.  Ghế họp 

Kích thước (620*740*1040) mm, 

(d*r*c); Ghế họp cao cấp khung gỗ, 

đệm tựa bọc da thật màu đen. 

GH05/The One 
 

 

 

Cái 14    

39.  Bàn làm việc 

Kích thước (2000*1000*760) mm, 

(d*r*c); Chất liệu gỗ CN phủ PU; Bàn 

lãnh đạo mặt bàn lượn cong có tấm 

PVC trang trí., Chân bàn được trang trí 

ốp nổi 

The One 

DT2010H24 

 

 

 

Cái 1    

40.  Tủ tài liệu 

Kích thước (2200*530*2000) mm, 

(d*r*c); Tủ tài liệu 4 khoang, hai 

buồng phía ngoài là khoang treo áo và 

để tài liệu, hai buồng giữa phía trên là 

khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới 

là 4 ngăn ké 

DC2200H2/The 

One 

 

 

 

Cái 1    

41.  Giá tài liệu 

Kích thước (2030x457x2000mm); kiểu 

cách: 02 khoang, 5 tầng (kể cả đợt 

đáy). Giá sắt GS2-K2 

Giá sắt GS2-K2 
 

 

 

cái 5    

42.  Ghế 

Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc 

vải lưới, đệm mút bọc da CN, chân mạ, 

tay ghế nhựa kết hợp thép mạ; Kích 

thước: (W660 x D620-1450 x H1120-

1200)mm 

Hòa phát 

GL323 

 

 

 

cái 5    

43.  Ghế lãnh đạo 

Kích thước (770*850*1290) mm, 

(d*r*c); Ghế lãnh đạo cao cấp đệm tựa 

bọc da thật phần tiếp xúc trực tiếp với 

người sử dụng, chân tĩnh, khung ghế 

gỗ tự nhiên. 

TQ23/The One 

 

 

 

Cái 1    

44.  Ghế làm việc 

Mã hiệu: GL109; Kích thước: Chân 

nhựa: W585 x D590 x H(925-1020) 

mm; Chân mạ: W585 x D590 x H(920-

1000) mm; Chất liệu: Khung nhựa bọc 

vải lưới, ốp lưng nhựa. Đệm ghế mút 

bọc vải lưới. Chân nhựa hoặc mạ. Tay 

GL109 

 

 

 

cái 3    
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nhựa bền đẹp; Kiểu dáng: Ghế lưng 

trung. Tay ghế kết cấu hình vòm cung 

cố định. Chân sao 5 cánh có gắn bánh 

xe di chuyển 

45.  Tủ tài liệu 

Kích Thước: W1800 x D400 x H2000 

mm; Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp; 

Kiểu Dáng: Tủ tài liệu sơn PU 4 

buồng; Phía trên là 2 khoang cánh kính 

để tài liệu và 2 khoang treo áo; Phía 

dưới có 4 ngăn kéo và 2 khoang cánh 

mở. 

The One 

DC1840H1 

 

 

 

Cái 1    

46.  Bàn làm việc 

Hãng Hòa phát mã: DT1890H17; Kích 

thước (1800*900*760)mm. Bàn làm 

việc chất liệu Gỗ công nghiệp dán 

PVC cao cấp; mặt Chữ nhật, có tấm 

PVC trang trí, Yếm ốp nổi tạo điểm 

nhấn; chân bàn hôp 

  

 

 

 

Cái 1    

47.  Tủ phụ 

Kích thước (1400*420*760) mm, 

(d*r*c); Chất liệu gỗ CN phủ veneer 

có khoang cánh mở bên trái, bên phải 

ở giữa có ngăn kéo 

Hòa phát TP01 

 

 

 

Cái 2    

48.  
Máy làm nóng 

lạnh nước uống 

Mã hiệu: HW-318BB(W); Dung tích: 

Nóng 5L/ Lạnh 3L, Hai công tắc ngắt 

nóng ngắt lạnh riêng biệt, Điện áp: 

220V/50Hz, Công suất: Nóng 550W/ 

Lạnh 90W, Van 1 chiều chống trào 

ngược lên bình lạnh, Làm lạnh bằng 

block, Màu trắng, KT: 

350x330x980mm 

HW-318BB(W) 

 

 

 

cái 1    

49.  
Cây nước nóng 

lạnh 

Kích thước 310 x 360 x 1000mm; Điện 

áp: 220V-240V/ 50-60Hz Công suất 

Lạnh: 670W, công suất nóng: 550W, 

làm lạnh 120W; Nhiệt độ nóng  85-90 

độ C, lạnh: 6-8 độ C 

RWF-

W1664TV(W1) 

 

 

 

Cái 4    

50.  Bình thủy điện Dung tích: 5L;Công suất: 800W; Điện Zojirushi CD-    Cái 4    
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áp: 220 - 240V/ 50Hz -60Hz; 3 chế độ 

giữ nhiệt: 60°C,90°C,98°C; tiết kiệm 

điện 

LCQ50-TK 

51.  Quạt cây 

Điện áp: 220V-50Hz; Công suất: 55W; 

KT: ngang 49 cm, cao: 130cm; sâu: 40 

cm;  Điều khiển từ xa; 

F-409KB, màu 

xanh. 
 

 

 

Cái 8    

52.  
Giá để bình 

nước 

Ống Ø13, lưới đan; Dày:  0.5mm, 

0.6mm; Chất liệu:100% Inox SUS 201, 

304 Chất liệu Inox Kích thước: Rộng 

30 cm, cao 55 cm. 

  

 

 

 

Cái 24    

53.  Ổ cắm điện 
Loại 6 lỗ, 3 chấu; kích thước 5 mét, 2 

lõi dây; điện áp: 250 (V) - 2200W. 
LIOA 6D52N 

 

 

 
Cái 20    

54.  
Ổ cắm rulo 

LiOA 

Ổ cắm rulo 20m; 2 lõi dây 25A; 3 ổ đa 

năng 

Loại 

QTX2025-25A  

 

 
Cái 4    

55.  Bàn làm việc 

Kích thước (W1400xD700xH750)mm, 

gỗ công nghệ phủ melamine, bàn có 

hộc, chân gỗ đệm nhựa chịu lực. 

HP140HL 
 

 

 

Cái 1    

56.  Thùng rác 

Thùng rác lật; kích thước: 

(30x23x44)cm - Rông*Sâu*Cao; Chất 

liệu nhựa, loại 16 lít 

  
 

 

 

Cái 15    

57.  

Hộp đựng giấy 

vệ sinh công 

nghiệp 

Kích thước: d= 27 cm, trọng lượng: 

1,4 kg, chất liệu: Inox SUS304, loại 

treo gắn tường, có khóa bảo vệ an toàn 

  
 

 

 

Cái 15    

58.  Cây treo Inox 

Kích Thước: W628xH1715mm; Chất 

lượng: Khung Inox, giá treo quần áo 

đứng có 5 chân với ống đứng phi 

Ø32mm, ống chân phi Ø25.4mm và 

móc treo Ø15.9mm. 

  

 

 

 

Cây 4    

59.  Bàn làm việc 

Kích thước (1400*700*750) mm, 

(d*r*c); Bàn cao cấp mặt gỗ melamine 

vát cạnh 45 độ hai cạnh dài, yếm tôn 

đột lỗ trang trí, kết hợp chân bàn thép 

dập định hình sơn trắng kết hợp ốp đe 

ST140C16/The 

One 
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60.  Ghế lãnh đạo 
Kích thước (665*(665-975)*(1145-

1220)) mm, (d*r*c); Ghế lưới lãnh đạo 

GL324/The 

One  
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cao cấp có tựa ghế ngả hãm được 

nhiều góc độ khác nhau, chân mạ 

61.  Giá tài liệu 

Chất liệu thép sơn tĩnh điện gồm 2 

khoang, 5 tầng, chịu tải 40kg; Kích 

thước (1960*450*1875) 

Hòa phát GS5-

K2 
 

 

 

Cái 12    

62.  Bộ xả 

Bộ xả Paradise- piston Pro, sử dụng 

cho bệ liền khối, thành phần: Nhựa  

ABS, POM, PP, nhiệt độ: 0-90 độ C; 

Độ bền va đập (kg/cm2)>2 

HD006 

 

 

 

Bộ 50    

63.  Vòi chậu đơn 

Vòi chậu đơn lạnh, chất liệu: đồng 

thau; lớp mạ: 2 lớp niken, 1 lớp crom, 

áp lực nước: 0,05MPa-0,75 MPa 

NGK 4023 
 

 

 

Cái 20    

64.  Dây cấp nước 

Ống  bên trong: dây thép không gỉ 

16,5/15,5 mm; bên ngoài: bằng cao su 

tự nhiên, 2 đầu là thép không áp lực <= 

15 kg; nhiệt độ <=100 độ C; 
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65.  
Van chặn 1 

chiều 

Chất liệu Inox SUS304 mờ; Áp suất 

định mức: 200 (psi); nhiệt độ làm việc: 

dưới 180 độ C; Thân van dày, chịu áp 

lực tốt, đĩa lá lật bên trong bằng Inox 

304; ren 21 mm 
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66.  
Van chặn 2 

chiều 

Chất liệu Inox SUS304 mờ; Van chữ 

T; Áp suất định mức: 200 (psi); nhiệt 

độ làm việc: dưới 180 độ C; Thân van 

dày, chịu áp lực tốt, đĩa lá lật bên trong 

bằng Inox 304; ren 21 mm 
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67.  

Hộp đựng giấy 

lau tay công 

nghiệp 

Kích thước: (L285*W100*H260)mm, 

trọng lượng 1,5 kg, chất liệu: Inox 

SUS304, loại treo gắn tường, hộp có 

cửa kiểm soát giấy và khóa hộp 
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68.  Vòi, dây xịt 
Đầu vòi và dây xịt chất liệu Inox304, 

dây xịt mềm, chiều dài: 1,2 m 
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69.  Ghế gấp 

Kích thước: (470*515*890)mm; Ghế 

chân gấp khung Inox, đệm tựa bọc 

PVC; (Kẻ karo) 

G04I 
 

 

 

cái 50    

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0



70.  Bàn gấp 

Chất liệu: Inox 304, chân inox 201, 

mặt bàn hình chữ nhật; Kích thước 

W1400*D700*H750 mm 

FELIX 
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71.  
Đồng hồ treo 

tường 

Chất liệu vỏ : Nhựa cao cấp. 

Màu sắc : Nâu 

Kim trôi êm, không tạo tiếng tích tắc 

khi hoạt động. 

KASHI K27-

GRY/SI 
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72.  Bình siêu tốc 

Điện áp: 220VACTần số: 50/60Hz; 

Công suất: 1800WThể tích: 1,5L; Chất 

liệu ruột bình: Inox 304Mâm nhiệt 

phẳng: Inox 304; Bộ điều khiển: 

StrixĐèn báo: Có; Tự động ngắt khi 

nước sôi: CóĐế xoay 360 độ: 

Elmich KEE-

1785 
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73.  
Ấm chén Minh 

Long 
    

 

 

 
bộ 4    

74.  Tủ sắt 

Kích thước: W1000 x D450 x 1830 

mm ; Kích thước kính : W1027 x 

D364 x H3 mm; Chất liệu: sắt, sơn 

tĩnh điện 

Hòa phát 

TU09K3CK 
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75.  Bàn làm việc 
Bàn làm việc trưởng phòng ET1400G 

(W1400 x D700 x H760 mm) 

The One 

ET1400C  
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76.  Quạt treo tường 

Công suất 51W, đường kính cánh quạt 

40cm, lưu lượng gió 63-63m3/phút, 03 

tốc độ gió 

Panasonic F-

409MB 
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77.  

Khóa tay nắm 

tròn Việt tiệp 

04204 

Việt tiệp; chất liệu Inox; màu nâu 

đồng; gồm 3 chìa 
Việt tiệp 04204 
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78.  Bình nóng lạnh 

Kích thước(DxSxC): 837 x 373 x 353 

mm; Trọng lượng 19 kg; Dung tích 50 

lít; Chất liệu titanium; Công suất 

2500W 

Ariston PRO-

R50SH2.5FE 
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79.  
Xe thu gom rác 

đẩy tay 3 bánh  

XG 500L. Khung thép ống kẽm Fi 

34mm, dày 1,8mm, U80x40, Bánh xe 

bằng cao su đặc, vòng bi 6205 trục 

bằng thép tròn C45 Fi26, cao su đệm 
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chống rung. Thùng xe gom rác 500L, 

thùng xe bằng tôn mạ kẽm dày 0,95-

1mm, khung thép V50x50mm, 

V40x40mm, kích thước khung thép 

1230x1130x1050mm, kích thước 

thùng chứa 905 x700x840mm 

80.  Hộc tủ   M3D    cái 2    

81.  Điều hòa 

Kích thước dàn lạnh: Dài 89.5 cm - 

Cao 30.7 cm - Dày 23.5 cm, trọng 

lượng: 11 kg; kích thước dàn nóng: 

Dài 87 cm - Cao 65 cm - Dày 33 cm, 

trọng lượng: 43 kg); Loại máy: Điều 

hòa 2 chiều (Làm lạnh & Sưởi ấm); 

Công nghệ: Dual Inverter; Công suất 

làm lạnh: 2.5 HP - ~ 22.000 - 24.000 

BTU; 

IDH24M1 
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82.  Điều hòa 

Điều hòa 1 chiều 9000 BTU; Công 

suất làm mát tối đa: 3050W; Công suất 

làm mát định mức/tối thiểu: 2730W / 

1000W; Kích thước dàn lạnh RxCxS 

(mm): 837x308x189; Khối lượng dàn 

lạnh (kg): 8kg; Kích thước dàn nóng 

RxCxS (mm): 717x495x230; Khối 

lượng dàn nóng (kg): 20,1kg; Loại sản 

phẩm II: Inverter; Nguồn điện: 220 ~ 

240V, 50Hz; Loại môi chất làm lạnh: 

R32. 

IEC09G1 
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83.  Điều hòa 

Loại sản phẩm: Điều hòa 1 chiều; 

Công suất: 12000 BTU; Công nghệ: 

Inverter; Diện tích: 15-20 m² (≤ 60 

m³); Môi chất làm lạnh: R32; Làm 

lạnh nhanh, vận hành êm ái; Chế độ tự 

chẩn đoán lỗi; Tính năng tự làm sạch. 

HIC12TMU 
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84.  
Hộp đựng tài 

liệu Lưu trữ 

Chất liệu Cacton 3 lớp, mặt ngoài phủ 

sơn chống cháy, chống mốc, chống 
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ẩm; Kích thước 26.5x10x36.5 cm 

85.  Bìa hồ sơ 

Chất liệu bìa màu sáng, một mặt láng, 

cứng dai; In màu logo công ty; Kích 

thước (560x330)mm; định lượng 

135gr/m2 

  

 

 

 

tờ 4.000    

86.  Bộ ly thủy tinh 

Số lượng: 6 cái/bộ; Dung tích: 340 ml; 

Đường kính miệng – TD: 58 mm; 

Đường kính chân ly – FD:71 mm; 

Đường kính lớn nhất – MD: 79 mm; 

Chiều cao – H: 213 mm; Trọng lượng 

ly – W: 165 gram; Kiểu miệng: Cắt 
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87.  Khay thủy tinh 
Kích thước : 22*38*3.5cm Chất liệu : 

thủy tinh  
  

 

 

 
cái 5    

88.  Khay trang trí 

Kích thước: Cao 29,5 cm, Rộng 42 cm, 

Khay trang trí pha lê 3- 5 tầng, xoay 

360 độ, chất liệu: Pha lê 
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89.  Bộ cốc thủy tinh 

Dung tích: 245 ml; Đường kính miệng 

– TD: 74 m; Đường kính chân ly – FD: 

70 mm; Đường kính lớn nhất – MD: 

74 mm; Chiều cao – H: 85 mm; Trọng 

lượng cốc – W: 235 gram; Kiểu miệng: 

Bo, in tên logo Công ty 
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90.  Chai thủy tinh 

Dung tích 300 ml,  Chất liệu: Thủy 

tinh dày bóng, trong suốt, chịu được 

nhiệt độ cao; Nắp nhựa viền kim loại 

vặn rất chắc và an toàn, không bị rỉ 

nước, in tên logo Công ty 
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91.  Dao thái 

Kích thước: Chiều dài 30.5 cm; + 

Chiều rộng 6.3 cm; + Đầu dao vuông,  

Lưỡi dao được làm bằng inox; Cán dao 

được làm bằng gỗ chắc chắn và an 

toàn cho người sử dụng  
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92.  Thìa café 

Kích thước: Dài 12cm, ngang miệng 

2cm, Cao 0.3cm. Độ dầy 2mm; Trọng 

lượng: 15gram 
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Màu sắc: bạc, chất liệu: Inox không gỉ 

93.  Rĩa 

Kích thước: Dài 13 cm, Miệng Rĩa 

Rộng 1.4 cm; Chất liệu: Inox không gỉ; 

Màu sắc: Trắng bạc; Trọng lượng: 

~20gr  
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94.  Khăn lau 
Kich thước (0,6*1,2)m, chất liệu 

cotton 
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95.  Nước giặt 

Khối lượng 3.1 lít/3.2kg; Hương 

Downy nắng sớm; Sử dụng Giặt máy 

cửa trước 

  
 

 

 

kg 30    

96.  Ấm trà Dung tích 2,5 lít, chất liệu sứ      cái 5    

97.  Cờ Tổ quốc 
Kích thước 1,2m x 1,8m; Chất liệu: 

Lụa đỏ 
  

 

 

 
cái 20    

98.  Cờ Đảng 
Kích thước 1,2m x 1,8m; Chất liệu: 

Lụa đỏ 
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99.  
Biển chức danh 

để bàn 

Kích thước (24x12)cm; Chất liệu: 

Mica 
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100.  Cờ phướn 
kích thước 0,8 x 1,8m; chất liệu: vải 

lụa 
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101.  Đế lót cốc 
đường kính 100mm, chất liệu giấy, in 

logo Công ty 
  

 

 

 
cái 1.000    

102.  
Đèn xông tinh 

dầu 

có chân đế, bộ dây điện điều chỉnh 

nhiệt độ sáng và bóng đèn, cao 17cm, 

đường kính 8cm 
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103.  Bình đun 
Dung dích 3,2 lít, Công suất 450w; 

chất liệu: gốm sứ 
  

 

 

 
cái 5    

104.  Cân đồng hồ 

Kích thước: 370 x 320 x 385 mm; 

trọng lượng 9.7kg; Chất liệu: vỏ sắt 

sơn tĩnh điện, Đĩa inox phẳng (300 x 

300 x 2) mm, Mặt kính bằng nhựa PC 

trong suốt, Mặt số nhựa ABS trắng 

tuyết : in lụa , đường kính ngoài ø263 

mm, đường kính vùng in ø248 mm, 

chiều cao h=16 mm độ dày nhựa e=2 

mm 

Nhơn Hòa 

100kg CĐH-

100 
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105.  
Bóng đèn sấy tủ 

bát 

Kích thước: 28cm (+-5cm); Công suất 

bóng 300W, ánh sáng vàng;  
  

 

 

 
Cái 40    

106.  
Bóng đèn sấy tủ 

bát 

Kích thước: 28cm (+-5cm); Bóng UV 

diệt khuẩn; Công suất bóng 500W; 
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107.  Máy xay 

Công suất: 300W, dung tích: 2 lít; 

Chất liệu cối xay: Inox; chất liệu lưỡi 

dao: Thép không gỉ; Điện áp: 

220V/50Hz, 2 tốc độ xay 
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108.  Đũa Dài 24,5 cm, chất liệu: gỗ dừa già      Đôi 400    

109.  Đũa 
Chiều dài: 24,5 cm, chất liệu: gỗ tự 

nhiên màu đen, bọc khảm trai 1 đầu 
  

 

 

 
Đôi 200    

110.  Thìa 
Kích thước: Dài 15cm, chất liệu thép 

sáng không gỉ 
  

 

 

 
Cái 400    

111.  Thìa xới cơm 
Kích thước: 27.5 * 8.5 * 1 Cm, trọng 

lượng: 0,2 kg, chất liệu: gỗ 
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112.  Muôi canh 

Kích thước: Thìa dài 24cm, cán dài 

14cm,môi dài 10cm x rộng 7.5cm; 

Chất liệu: Inox; 

  
 

 

 

Cái 50    

113.  Bát con sứ 

Bát con ăn cơm ck; Kích thước: đường 

kính 11,5 cm, cao 5cm; Dung tích: ; 

Chất liệu: Sứ; . 

  
 

 

 

Cái 200    

114.  Bát tô sứ 

Bát tô 9 Ck; Kích thước: Chiều rộng 

23 cm, Chiều Cao 9.3 cm; Dung tích: 

1625 ml; Chất liệu: Sứ; 

  
 

 

 

Cái 10    

115.  Đĩa sứ 
Đĩa sâu lòng 8 CK; Kích thước: 20cm; 

Chất liệu: Sứ 
  

 

 

 
Cái 20    

116.  Đĩa sứ 
Đĩa sâu lòng 7 CK; Kích thước: 18cm; 

Chất liệu: Sứ 
  

 

 

 
Cái 20    

117.  Đĩa sứ 
Đĩa cạn 9 CK; Kích thước: 23 cm; 

Chất liệu: Sứ 
  

 

 

 
Cái 10    

118.  Đĩa sứ 
Đĩa cạn 8 CK; Kích thước: 20,5 cm; 

Chất liệu: Sứ 
  

 

 

 
Cái 20    

119.  
Ống đựng thìa 

đũa 
Kích thước: đường kính miệng ống 

đũa 10cm, cao 18 cm; Chất liệu: Inox 
  

 

 

 
Cái 30    

120.  Lọ đựng tăm Kích thước: Đường kính:5 cm, Chiều      Cái 30    
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cao: 9 cm, Chất liệu: Nhựa 

121.  Hộp đựng giấy 

Kích thước: 12×12×8.5cm; Chất liệu: 

bằng tre trúc tự nhiên đã được xử lý 

chống mối mọt và chịu được thời tiết 

ẩm mốc 

  

 

 

 

Cái 30    

122.  Vợt vòng 
Kích thước: Đường kính: 26 cm, tay 

cầm dài: 35 cm; Chất liệu: Inox 
  

 

 

 
Cái 5    

123.  
Muôi lỗ Inox 

D=14cm 
Kích thước: Đường kính: 14 cm, tay 

cầm dài: 40 cm; Chất liệu: Inox 
  

 

 

 
Cái 5    

124.  Xẻng xào nấu 
Kích thước: Đường kính: 14 cm, Kích 

thước cả cán: 51cm; Chất liệu: Inox 
  

 

 

 
Cái 5    

125.  Gáo múc canh 
Kích thước: Đường kính: 16 cm, Kích 

thước cả cán: 51cm; Chất liệu: Inox, 

dùng để múc canh. 
  

 

 

 

Cái 5    

126.  Chậu Inox 
Kích thước: Đường kính: 40 cm; Chất 

liệu: Inox. 
  

 

 

 
Cái 5    

127.  Chậu Inox 
Kích thước: Đường kính: 60 cm; Chất 

liệu: Inox 
  

 

 

 
Cái 5    

128.  Rây lọc 
Kích thước: Đường kính: 20 cm, tay 

cầm dài: 25 cm; Chất liệu: Inox, Xuất 

xứ: Việt Nam. 
  

 

 

 

Cái 5    

129.  Chảo xào 
Kích thước: Đường kính: 46 cm; Chất 

liệu: Nhôm; loại 2 quai sâu lòng 
  

 

 

 
Cái 3    

130.  Chảo rán 
Kích thước: Đường kính: 32 cm; Chất 

liệu: Hợp kim, chống dính 
  

 

 

 
Cái 6    

131.  Dao thái  
Kích thước: 31 x 7 cm; Chất liệu: Thép 

không gỉ, cán gỗ mũi nhọn 
  

 

 

 
Cái 30    

132.  Dao gọt 
Kích thước: Chiều dài 23 cm; Chất 

liệu: Thép không gỉ. 
  

 

 

 
Cái 20    

133.  Dao chặt  
Kích thước: 36 x 9 cm; Chất liệu: Thép 

không gỉ. 
  

 

 

 
Cái 4    

134.  Dao nạo 

Kích thước: 15.5 * 5cm; Chất liệu: 

Nhựa và Thép không gỉ, nạo sợi thực 

phẩm củ quả. 

  
 

 

 

Cái 10    

135.  Dụng cụ đánh Kích thước: lưới cạo dài 7cm, thân 10      Cái 5    
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vẩy cá cm; Chất liệu:Inox. 

136.  Thớt gỗ 
Kích thước: Đường kính: 35 cm, dày 4 

cm ; Chất liệu: Gỗ nghiến, 
  

 

 

 
Cái 10    

137.  Thớt gỗ 
Kích thước: 27 x32 x 3 cm ; Chất liệu: 

Gỗ nghiến, hình chữ nhật 
  

 

 

 
Cái 10    

138.  Ca Inox 

Kích thước: Đường kính: 9 cm, Cao: 

12,7 cm; Dung tích; 500 ml ;Chất liệu: 

Inox, 

  
 

 

 

Cái 300    

139.  Bình đựng gia vị 
Kích thước: 10x6 cm; Chất liệu: Nhựa 

PP , màu sắc: trong suốt 
  

 

 

 
Cái 30    

140.  Rổ lỗ inox 
Kích thước: Đường kính: 50 cm; Chất 

liệu: Inox 
  

 

 

 
Cái 10    

141.  Xô nhựa 
Kích thước: (35x32x31) cm; dung tích: 

16 lít; chất liệu: Nhựa PP 
  

 

 

 
Cái 10    

142.  Chậu nhựa 
Kích thước: Đường kính: 50 cm, Cao: 

17 cm; chất liệu: làm từ nhựa 
  

 

 

 
Cái 15    

143.  Chậu nhựa 
Kích thước: Đường kính: 70 cm, Cao: 

26 cm; chất liệu nhựa 
  

 

 

 
Cái 10    

144.  Hộp nhựa 

Kích thước: miệng 31.7 *24.5 đáy 16.5 

*27 cao 19; Chất liệu: Nhựa tronng; 

Dùng đựng thẩm phẩm 

  
 

 

 

Cái 20    

145.  Nồi nhôm 

Kích thước: Đường kính: 38 cm, Cao: 

27 cm; Dung tích; 30 lít ;Chất liệu: 

Nhôm 

  
 

 

 

Cái 3    

146.  Ghế nhựa 
Kích thước 33*29*22 cm, chất liệu 

nhựa PP 
  

 

 

 
Cái 20    

147.  
Màng bọc thực 

phẩm 

Kích thước rộng 45cm x dài 300m, 

trọng lượng 2,6 kg, Dao cắt trượt bên 

trong, dao rất bén, rất tiện dụng 

  
 

 

 

Cuộn 6    

148.  Lưới rửa bát Chất liệu sợi cước      Cái 36    

149.  Búi cọ nồi 
Kích thước (3*3*6) cm, chất liệu sợi 

Inox 
  

 

 

 
Cái 36    

150.  Túi bóng 
Màu trắng, loại 2kg, làm từ nhựa PE, 

loại có quai 
  

 

 

 
Kg 34    

151.  Khăn trắng lau Chất liệu: 100% cotton; Kích thước:      Cái 100    

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0

  H
IE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0  
HIE

NTC(C
ù T

hị 
Hiền

) 0
7/0

8/2
02

6 1
5:2

0



bát đĩa (38x23)cm D*R. 

152.  ổ cắm điện  

Điện áp hoạt động: 250V; Dòng điện: 

16A; 

loại: 3 ổ 2 chấu  

  
 

 

 

Cái 10    

153.  
Nồi nấu nước 

cắm điện 

Dung tích 50L, ĐK 45cm, chiều cao cả 

chân 80cm, Công suất 3000W; Điện áp 

220V 

  
 

 

 

cái  1    

154.  
Bình giữ nhiệt 

có vòi 

Dung tích 12L; Cao 47x27cm, ĐK 

15cm. Chất liệu Inox 
  

 

 

 
cái  8    

155.  Dây điện 2x1,5mm      m 400    

156.  Đèn Panel 

Công suất 50W; Điện áp 220V/50-

60HZ; Nhiệt độ màu 6500K; Quang 

thông 5900 lm; Hiệu suất ánh sáng 118 

lm/W; Tuổi thọ 30.000 giờ; Kích 

thước (D*R*C)(600*600*35)mm 

P06 

600x600/50W 

 

 

 

Bộ 100    

157.  Bóng đèn LED 

LED Tuýp T8 13:13 thủy tinh; - Công 

suất: 20W; - Điện áp hoạt động: (170-

250)V/(50-60)Hz; - Nhiệt độ màu: 

6500K/5000K/4000K/3000K; Quang 

thông: 2160 lm; Tuổi thọ: 00.000 giờ; 

Kích thước(ØxL) 26x1213)mm; Sử 

dụng chip LED Sam sung có hiệu suất 

sáng 150 lm/W;- Chỉ số hoàn màu cao 

(CRI=82),- Dải điện áp hoạt động rộng 

(170–250)V 

  

 

 

 

cái  100    

158.  Bóng đèn led Tube T8, dài 0,6m,công suất 10W      cái  100    

159.  

Lịch lò xo 7 tờ 

thiết kế độc 

quyền: 

- In offset cao cấp 4 mầu CMYK, 7 

market khác nhau. 

-Kích thước: (45x55) cm 

- Chất liệu: giấy couche matt 230 gsm 

- Vỏ nẹp: Lò xo đỉnh (loại lò xo cứng).  

- Thiết kế nội dung: 7 tờ lịch  tương 

ứng 7 maket khác nhau, thể hiện hình 

ảnh và nội dung theo yêu cầu của 

Công ty bao gồm hình ảnh các danh 

  

 

 

 

quyển 1.200    
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lam, thắng cảnh, hình ảnh các sự kiện, 

hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt 

điện QN và các nội dung thông tin 

theo yêu cầu từ phía Công ty 

 - Thiết kế và in độc quyền 

160.  
Túi đựng lịch 

theo mẫu: 
In 1 màu, chất liệu giấy Craft 170 gsm   

 

 

 
cái 1.200    

161.  
Phong bì chúc 

Tết 

- In offset cao cấp; 

- Chất liệu: Giấy couche 150 gsm; 

- Kích thước (12x22) cm, in theo thiết 

kế có logo và tên của Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Quảng Ninh 

  

 

 

 

cái 1.000    

162.  
Bưu thiếp chúc 

mừng năm mới 

- In offset cao cấp; 

- Chất liệu: Giấy camay ánh trai; 

- Kích thước (10x20) cm, in theo thiết 

kế có logo và tên của Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Quảng Ninh 

  

 

 

 

cái 1.000    

163.  
Lịch Bloc An 

Hảo 

– Kích thước: 38x53cm; 

– Giấy Couche Matt 60.2 gsm 

– Bìa treo in Metalize, 7 màu, ép nổi 

3D 

'-Hộp in Metalize, thành phẩm cao cấp 

-Túi giấy Dublex cán màng bóng. 

-Trên bìa gắn chữ Phúc, Lộc xanh cẩm 

thạch 

  

 

 

 

quyển 8    

164.  
Lịch bàn Nhân 

dân 

Lịch bàn: Tiêu đề “nhân dân” khổ 

16cmx29cm. Nội dung có số tuần phù 

hợp với năm có ngày, tháng và giấy 

trắng để ghi nhật ký công tác; có 4 phụ 

bản, đế nhựa bền, đẹp, có chỗ cắm bút 

và đựng ghim kẹp 

  

 

 

 

cái 40    
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